
Đơn vị: đồng

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN 

NĂM 

ƯỚC THỰC 

HIỆN 06 THÁNG 

NĂM 2024

SO SÁNH

A B 1 2 3=2/1

I TỔNG SỐ THU 7.396.542.000 4.504.825.328          60,90 

Các khoản thu xã hưởng 100% 41.600.000             94.156.534        226,34 

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Lệ phí môn bài 2.600.000                           -                  -   

Thuế thu nhập cá nhân 12.000.000               3.477.827          28,98 

Phí, lệ phí 24.000.000                  200.000            0,83 

Thu khác ngân sách 3.000.000                -   

Thuế chuyển quyền sử dụng đất             80.454.812 

Lệ phí trước bạ             10.023.895 

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)

 Thu bổ sung 7.354.942.000 3.958.125.000          53,82 

- Bổ sung cân đối 5.789.617.000        2.400.000.000          41,45 

- Bổ sung có mục tiêu 1.565.325.000        1.558.125.000          99,54 

Thu chuyển nguồn           452.543.794 

II TỔNG SỐ CHI    7.396.542.000        1.987.911.233          26,88 

Chi đầu tư phát triển    1.881.000.000               1.057.000 

Chi thường xuyên    5.413.142.000        1.986.854.233          36,70 

Dự phòng 102.400.000                -   

Biểu số 113/CK TC-NSNNUBND XÃ YÊN THƯỢNG

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 06 THÁNG NĂM 2024



Đơn vị:  đồng

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX
THU 

NSNN

THU 

NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU 7.426.742.000 7.396.542.000 4.430.034.275 4.504.825.328        59,65        60,90 

I Các khoản thu 100% 27.000.000 27.000.000 200.000 200.000          0,74          0,74 

Phí, lệ phí 24.000.000 24.000.000                200.000                200.000 

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công 

sản khác

Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của 

nhà nước theo quy định

Đóng góp của nhân dân theo quy định

Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân

Thu khác 3.000.000 3.000.000              -                -   

II
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần 

trăm (%)
44.800.000 14.600.000 19.165.481 93.956.534

       42,78      643,54 

1 Các khoản thu phân chia

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia 

đình

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 2.600.000 2.600.000
            4.000.000      153,85              -   

- Lệ phí trước bạ nhà, đất           10.023.895 

2
Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy 

định

Biểu số 114/CK TC-NSNNUBND XÃ YÊN THƯỢNG

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ 06 THÁNG NĂM 2024

ST

T
NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM
ƯỚC THỰC HIỆN 06 THÁNG 

NĂM 2024
SO SÁNH (%)



- Thuế giá trị gia tăng 24.000.000             9.731.654        40,55 

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất           80.454.812 

  - Thuế tiêu thụ đặc biệt 6.200.000                568.000 

- Thuế thu nhập cá nhân 12.000.000 12.000.000             4.865.827             3.477.827        40,55        28,98 

III
Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho 

xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn         452.543.794         452.543.794 

V Thu kết dư ngân sách năm trước

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 7.354.942.000 7.354.942.000 3.958.125.000 3.958.125.000        53,82        53,82 

- Thu bổ sung cân đối 5.789.617.000 5.789.617.000      2.400.000.000      2.400.000.000        41,45        41,45 

- Thu bổ sung có mục tiêu 1.565.325.000 1.565.325.000      1.558.125.000      1.558.125.000        99,54        99,54 



TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX
TỔNG 

SỐ
XDCB TX

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 10=6/3

TỔNG CHI 7.396.542.000 1.881.000.000 5.515.542.000 1.987.911.233 1.057.000 1.986.854.233     26,88      36,02 

Trong đó: 0

1 Chi đầu tư phát triển 1.881.000.000 1.881.000.000 1.057.000       1.057.000     0,06 

2 Sự nghiệp kinh tế 192.800.000 192.800.000 4.940.000            4.940.000       2,56        2,56 

3 Hội đồng nhân dân 80.000.000 80.000.000 33.224.600          33.224.600     41,53      41,53 

4 Ủy ban nhân dân 2.608.072.000 2.608.072.000 1.076.845.480     1.076.845.480     41,29      41,29 

5 Sự nghiệp văn hóa 20.000.000 20.000.000 11.070.000          11.070.000     55,35      55,35 

6 Sự nghiệp truyền thanh 18.000.000 18.000.000 0                         -             -              -   

7 Công an xã 22.000.000 22.000.000 7.000.000            7.000.000     31,82      31,82 

8 Ban chỉ huy quân sự 315.485.800 315.485.800 113.652.800        113.652.800     36,02      36,02 

9 Đoàn thanh niên 153.349.200 153.349.200 67.962.600          67.962.600     44,32      44,32 

10 Hội phụ nữ 130.835.400 130.835.400 39.584.850          39.584.850     30,26      30,26 

11 Hội nông dân 175.018.600 175.018.600 83.545.300          83.545.300     47,74      47,74 

12 Hội cựu chiến binh 126.483.400 126.483.400 60.510.150          60.510.150     47,84      47,84 

13 Đảng ủy 785.462.400 785.462.400 267.646.573 267.646.573           34,08      34,08 

14 Mặt trận tổ quốc 368.374.200 368.374.200 144.222.130 144.222.130           39,15      39,15 

15 Hội chữ thập đỏ 26.192.000 26.192.000 11.988.000 11.988.000             45,77      45,77 

16 Hội người cao tuổi 35.744.000 35.744.000 18.869.750 18.869.750             52,79      52,79 

17 Hội khuyến học 26.192.000 26.192.000 11.988.000 11.988.000             45,77      45,77 

18 Hưu xã 67.608.000 67.608.000 33.804.000 33.804.000             50,00      50,00 

19 Dự phòng 102.400.000 102.400.000 0           -              -   

20 Chi khác 261.525.000 261.525.000            -   

Biểu số 115/CK TC-NSNNUBND XÃ YÊN THƯỢNG

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ 06 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN ƯỚC THỰC HIỆN 06 THÁNG NĂM 2024 SO SÁNH (%)


